3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	 HTX sản xuất và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức

Đại diện:

Nguyễn Văn Minh 
	Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0945623808

	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Trang trại nấm Sơn Tùng

Đại diện: 

Mai Văn Suất; 


	Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0964503388
	Chuyên sản xuất và cung cấp nấm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã nông nghiệp Hương Ngải

Đại diện: 

 Nguyễn Đỗ Ban


	Xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội 

 ĐT: 0433597284
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	4
	Hộ kinh doanh Trung Kiên 

Đại diện: 

Phí Công Kiên
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội 


	Chuyên sản xuất và cung cấp  miến mộc… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
NG MẠI HÙNG THẮNGĐại lan Đặng Bá Thắng
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chăn nuôi và DV Đồng Tâm

Đại diện:

Nguyễn Đình Tường 
	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội

SĐT: 0986997426    
	Chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn, giò, chả, xúc xích sinh học… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Đức Tín

Đại diện: 

Nguyễn Đức Toàn


	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982222714
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm giò chả các loại … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Cơ sở sản xuất Trịnh Tiến Dũng

Đại diện: 

Trịnh Tiến Dũng
	Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 

ĐT: 0912124779 
	Chuyên sản xuất và cung cấp rượu mơ Hương Tích. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX thủ công mỹ nghệ Trái Tim Hồng

Đại diện: 

Đinh Thị Quỳnh Nga
	Xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0985267956
	Chuyên cung cấp sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trại giống cây trồng 

Đại diện:
Nguyễn Thị Linh
	Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0335352552
	Chuyên cung cấp cây giống các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

	2
	Hộ trồng rau

Đại diện: Nguyễn Hồng Kha
	Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0968431102


	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.

	3
	Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện:
Nguyễn Thị Thúy
	Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0869386768
	Chuyên sản xuất và cung cấp ổi, chuối tiêu hồng, chanh. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.

	4
	 Hộ trồng hoa, cây cảnh

 Đại diện: 
Hà Văn Nhân
	Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0987411230
	Chuyên cung cấp cây hoa, cây cảnh các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Nghiêm Xuân Đoán
	Xã Tuy Lai,  huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0336233075
	Cung cấp sản phẩm lợn thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Đinh Văn Tư
	Xã Tuy Lai,  huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0962004905
	Cung cấp sản phẩm lợn thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi

 Đại diện:

Nguyễn Đắc Văn
	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0394572386
	Cung cấp sản phẩm gà thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ chăn nuôi

 Đại diện:

Bùi Minh Bắc
	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0363291870
	Cung cấp sản phẩm gà thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Quý
	Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

ĐT: 0989.204.346


	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh  và các vùng lân cận.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 

Đại diện: 

Nguyễn Duy Đoàn 
	Xã Tiên Dương, huyện  Đông Anh, Hà Nội. 

ĐT: 0975.778.882
	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh và các vùng lân cận.

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 

Đại diện: 

Lại Văn Hoài 
	Xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0385.164.568

	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đông Anh và các vùng lân cận.

	4
	Cửa hàng mua bán vật tư nông nghiệp 

Đại diện: 

Nguyễn Thị Thanh 
	Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0376283931

	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận..


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Minh Thành
Đại diện:

Giàng A Lầu
	Xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0815906156
	Cung cấp sản phẩm chè Shan tuyết Phình Hồ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX Nặm Lừu
Đại diện: 

Lò Văn Huấn
	Xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0854528943
	Chuyên cung cấp sản phẩm gạo nếp 87. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX kinh doanh, sản xuất dịch vụ tổng hợp Hưng Thùy
Đại diện: 

Hoàng Văn Hưng

	Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái 

ĐT: 0977569990

	Chuyên cung cấp sản phẩm khoai sọ nương Trạm Tấu, măng ớt Trạm Tấu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX Việt Hải Đăng
Đại diện: 

Phùng Thị Tuyền
	Xã Quy Mông, huyên Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0363906020

	Chuyên cung cấp sản phẩm miến đao xã Quy Mông. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











